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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 5 điểm phân biệt trong mặt phẳng. Số vectơ khác 0 ⃗có điểm đầu và điểm cuối thuộc 5 điểm ấy bằng

A. 10 B. 20 C. 5 D. 25

Câu 2. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có diện tích 210 cm2. Điểm 𝑀  trên 𝐴𝐵 thỏa 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 = 4 : 2 điểm 𝑁  trên 𝐴𝐶 thỏa 

𝐴𝑁 : 𝑁𝐶 = 1 : 4. Tính diện tích tam giác 𝐴𝑀𝑁  theo cm2.

A. 28 B. 140 C. 42 D. 14

Câu 3. Góc 𝛼 ∈ [0∘; 180∘] thỏa cos 𝛼 = −1/10. Tính 𝐸 = sin𝛼 + 5 tan𝛼.
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Câu 4. Quy tròn số gần đúng 𝑎 = 33580 với độ chính xác 𝑑 = 30, ta được

A. 33580 B. 33500 C. 34000 D. 33600

Câu 5. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝐴(−3; 6) và 𝐵(9; 8). Toạ độ trung điểm 𝑀  của đoạn 𝐴𝐵 là

A. 𝑀(2; 4) B. 𝑀(6; 14) C. 𝑀(3; 7) D. 𝑀(12; 2)

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Có 6 mệnh đề sơ cấp độc lập 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, 𝑃5, 𝑃6. Bảng chân trị có bao nhiêu dòng làm (𝑃1 ⇒ 𝑃2) ∧
(𝑃2 ⇒ 𝑃3) ∧ (𝑃3 ⇒ 𝑃4) ∧ (𝑃4 ⇒ 𝑃5) ∧ (𝑃5 ⇒ 𝑃6) ∧ 𝑃5 đúng? Giải thích cấu trúc mọi dòng thỏa điều kiện.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Với số thực 𝑥, xét 𝑃 : “𝑥 > 38” và 𝑄: “𝑥2 > 1444”. Xét cả hai chiều suy ra, nêu phản ví dụ nếu có và kết 

luận quan hệ điều kiện giữa 𝑃 ,𝑄.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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